
 

      

 

        UBND TỈNH KHÁNH HOÀ                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                         Độc Lập - Tự do - Hanh phúc         
  

   Số:          /QĐ-STNMT                              Khánh Hoà, ngày     tháng 12  năm 2021 

 

 

   QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân  

có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ 

 

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hoà về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh  

Khánh Hòa về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Khánh Hòa; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường  

và Chánh văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 09 Tập thể và 93 cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 (có danh sách kèm 

theo). 

Điều 2. Các Tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen tại Điều 1 Quyết định 

này được hưởng tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 

31/7/2017 của Chính phủ, từ quỹ tiền thưởng của cơ quan, đơn vị có tập thể và cá 

nhân được tặng Giấy khen. Riêng tiền thưởng chi cho 02 Phòng Tài nguyên và Môi 

trường cấp huyện từ quỹ tiền thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết 

định số 830/QĐ-STNMT ngày 26/11/2021. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, 

Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 Quyết 

định này có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: VBĐT                                                        GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

                - Lưu VT, TĐKT.       

  

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Đồng 
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DANH SÁCH 

Tập thể được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Tập thể 

01.  Phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện Khánh Sơn  

02.  Phòng Tài nguyên và Môi trường  thành phố Nha Trang 

03.  Thanh tra Sở  

04.  Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;   

     05. Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai 

     06. Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh 

Hòa  

     07. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vạn Ninh thuộc Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa  

     08. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh thuộc Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa. 

     09. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (có thành tích dẫn 

đầu công tác cải cách hành chính của Sở năm 2021)./. 
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                                            DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ) 

 

Khối Văn phòng Sở  

01. Ông Huỳnh Minh Thi, Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng Sở  

02. Bà Nguyễn Thị Hồng,  Chuyên viên Văn phòng Sở 

03. Bà Nguyễn Thị Phi Phụng, Nhân viên Văn phòng Sở. 

04. Ông Huỳnh Công Hưng, Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám.  

05. Ông Bùi Minh Sơn, Trưởng phòng Khoáng sản, Nuớc – KTTV&BĐKH   

06. Ông Lê Viết Hoài, Thanh tra viên chính, Thanh tra Sở  

07. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Thanh tra viên, Thanh tra Sở                     

 

 Tổng số tiền chi thưởng Tập thể (Khối Văn phòng Sở) 

  01 đơn vị  x 890.000 đồng = 890.000 đồng (Thanh tra Sở) 

Tổng số tiền chi thưởng cá nhân (Khối Văn phòng Sở) 

  07 người x 450.000 đồng = 3.150.000 đồng  

Tổng cộng: 4.050.000 đồng  

(Bốn triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng) 
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                                               DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày       tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ) 

 

Chi cục Bảo vệ môi trường  

 

Cá nhân 

01.  Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Chi cục trưởng 

02.  Bà Trần Thị Thu, Chuyên viên.  

03.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên  
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng     năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ) 

 

Chi cục Biển – Hải đảo  

 

Cá nhân 

01.  Bà  Đặng Thị Thanh Huyền – Chuyên viên 

02.  Bà Trần Nguyễn Thị Hương Trang – Chuyên viên 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ) 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

 

Tập thể 

 

     01. Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa  

     02. Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai 

Khánh Hòa  

     03. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thuộc Văn phòng 

Đăng ký đất đai Khánh Hòa. 

     04. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh thuộc Văn phòng 

Đăng ký đất đai Khánh Hòa  

  

Cá nhân 

          1. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Hoàng Lê Lin Giám đốc 

2 Ông Võ Ngọc Quang Phó Giám đốc 

3 Bà Phan Thị Búp Trưởng Phòng Hành chính- Tổng hợp 

4 Ông Lê Nguyên Gia Phong Nhân viên Phòng Hành chính- Tổng hợp 

5 Ông Nguyễn Thế Dương Kế toán trưởng 

6 Ông Phạm Ngọc Dũng Trưởng Phòng Kỹ thuật địa chính 

7 Ông Phí Đình Tuấn Phó Phòng Kỹ thuật địa chính 

8 Ông Võ Quang Huy Phó Phòng Kỹ thuật địa chính 

9 Ông Huỳnh Tường Viên Nhân viên Phòng Kỹ thuật địa chính 

10 Ông Cao Xuân Thông Nhân viên Phòng Kỹ thuật địa chính 

11 Ông Đào Duy Du Nhân viên Phòng Kỹ thuật địa chính 

12 Ông Trần Minh Quốc Nhân viên Phòng Kỹ thuật địa chính 

13 Ông Trần Quốc Tuấn Nhân viên Phòng Kỹ thuật địa chính 

14 Ông Nguyễn Minh Phát Chuyên viên Phòng Kỹ thuật địa chính 

15 Ông Lưu Văn Vĩnh Nhân viên Phòng Đăng ký và cấp GCN 

16 Bà Nguyễn Ngọc Khánh Trang Chuyên viên Phòng Đăng ký và cấpGCN 

17 Ông Lưu Minh Ngọc Chuyên viên Phòng Đăng ký và cấp GCN 

18 Ông Phạm Ngọc Ẩn Trưởng Phòng Thông tin Lưu trữ 

19 Bà Vũ Thị Mỹ Linh Phó Phòng Thông tin Lưu trữ 

20 Bà Trần Thị Ánh Chung Nhân viên Phòng Thông tin Lưu trữ 

21 Ông Nguyễn Đình Tường Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai  

22 Ông Nguyễn Đức Tâm Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai  
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               2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Lâm Tuấn  nh Giám đốc 

2 Ông Dương Phi Học Nhân viên Tổ Hành chính- Tổng hợp 

3 Ông Võ Mai Trí Thức Nhân viên Tổ Kỹ thuật địa chính 

4 Ông Nguyễn Thế Hòa Tổ phó Tổ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận 

5 Ông Lê Phúc Hòa Tổ trưởng Tổ Thông tin Lưu trữ 

 

                       3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa 

STT Họ và tên Chức vụ công tác 

1 Ông Mai Hữu Linh Tổ trưởng Tổ Thông tin Lưu trữ 

2 Ông Hồ Nhật Trung Tổ phó Tổ Đăng ký cấp giấy chứng nhận 

3 Ông Trần Lê Thanh Xuân Tổ phó Tổ Kỹ thuật địa chính 

4 Bà Nguyễn Thị Xuân Ninh Nhân viên 

5 Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Vy Nhân viên 

         

             4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang 

STT Họ và tên Chức vụ công tác 

1 Ông Phan Thái Sỹ Giám đốc 

2 Ông Phạm Xuân Thạch Phó Giám đốc 

3 Ông Nguyễn Hùng Phong Phó Giám đốc 

4 Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp GCN 

5 Ông Đặng Kim Phong Nhân viên Tổ Đăng ký và cấp GCN 

6 Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên Nhân viên Tổ Đăng ký và cấp GCN 

7 Bà Trần Thị Xuân Quỳnh Nhân viên Tổ Đăng ký và cấp GCN 

8 Ông Võ Triều Toàn Nhân viên Tổ Kỹ thuật địa chính 

9 Ông Bùi Trọng Hiến Nhân viên Tổ Kỹ thuật địa chính 

10 Bà Nguyễn Thị  nh Trang Nhân viên Tổ Thông tin – lưu trữ 

11 Bà Tôn Nữ Huyền Thanh Tổ trưởng Tổ Hành chính – Tổng hợp 

 

             5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Diên Khánh 

STT Họ và tên Chức vụ công tác 

1 Ông Huỳnh Hữu Hạnh Giám đốc 

2 Bà Ngô Thị Cẩm Tú Tổ phó Tổ Thông tin – Lưu trữ 

3 Ông Nguyễn Trần Việt Linh Nhân viên Hành chính – tổng hợp 

4 Ông Nguyễn Sỹ Lâm Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật – Địa chính 

5 Bà Lê Thụy Thùy Uyên Tổ phó Tổ Hành chính – Tổng hợp 
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6 Bà Lưu Thị Ngọc Diệu Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp GCN 

                         

                      6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm 

STT Họ và tên Chức vụ công tác 

1 Bà Huỳnh Thị Hàn Ni Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp CGN 

2 Ông Đỗ Nguyễn Đăng Khoa Nhân viên Tổ Đăng ký và cấp CGN 

3 Bà Văn Thị Bích Nguyệt Nhân viên Tổ Đăng ký và cấp CGN 

4 Bà Võ Thị Ngọc Phương Tổ phó Tổ Hành chính – Tổng hợp 

5 Bà Lê Thị Tuyết Hạnh Nhân viên Tổ Hành chính – Tổng hợp 

 

            7. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cam Ranh 

STT Họ và tên Chức vụ công tác 

1 Bà Nguyễn Hà Dung Nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

2 Bà Bùi Thị Hoàng Giang Nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

5 Bà Phan Thị Phương Thảo Nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

4 Bà Nguyễn Thị Mai Trí Nhân viên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

3 Ông Phan Đăng Cương Phó giám đốc  

6 Bà Trương Thị  nh Đào Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp GCN 

7 Ông Nguyễn Thanh Toàn Tổ trưởng tổ Kỹ thuật địa chính  

8 Bà Dương Thị Hằng Nhân viên Tổ hành chính- Tổng hợp  
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ) 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin  

Tập thể 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (có thành tích 

dẫn đầu công tác cải cách hành chính của Sở năm 2021) 

 

Cá nhân 

          1. Ông Lê Trọng Tuệ, Chuyên viên  

          2. Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chuyên viên    

3. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chuyên viên 
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DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày     tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường  

 

Tập thể 

   01. Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

 

Cá nhân 

01.  Bà Bùi Thu Huyền, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. 

02.  Ông Lưu Hoàng Duy, Quan trắc viên phòng Quan trắc 

03. Ông Dương Đình Huy, Nhân viên phòng Quan trắc 

     04. Bà Mai Thị Thúy Vân, Nhân viên phòng Nghiệp vụ                                              

     05. Bà Lê Vĩnh Mi Sa, Nhân viên phòng Quan trắc  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2021 

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất  

 

Cá nhân 

STT Họ và tên Chức danh 

01 Nguyễn Tiến Lưu Giám đốc 

02 Nguyễn Minh Tuấn Phó Giám đốc 

03 Đoàn Quý Dương Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

04 Đỗ Thị Sô Kế toán trưởng 

05 Phan Hoàng Tuấn  nh Phó trưởng phòng Kỹ thuật Đo đạc và Thông tin đất đai 

06 Nguyễn Công Thành Phó Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 

07 Lê Thị Thu Nguyệt Chuyên viên Phòng Phát triển quỹ đất 

08 Phạm Quốc Khánh Nhân viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ 
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